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ĐỀ 

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; O=16; S=32; Cl=35,5; N=14; P=31; C=12; Na=23; K=39; Mg=24; Ca=40; Ba=137; Al=27; Fe=56; Cu=64; Ag=108.

Câu 1. Nhóm oxít tác dụng với dung dịch axit HCl là
	A. Na2O, SO2, Al2O3
	B. MgO, Al2O3, SO2

	C. Al2O3, Na2O, MgO
	D.  Na2O,MgO, CO


Câu 2. Cặp chất dùng để điều chế khí lưu huỳnh đioxit trong phòng thí nghiệm.

	A. KOH, K2SO3
	B. Na2SO3, HCl

	C.  Na2O, SO3
	D. NaOH, SO3


Câu 3. Kim loại tan trong dung dịch KOH là 

	A. Mg
	B. Cu

	C. Fe
	D. Al


Câu 4. Nhóm kim loại nào có thể tác dụng với nước ở nhiệt độ thường:

A. Cu, Ca, K, Ba
B. Zn, Li, Na, Cu

C. Ca, Mg, Li, Zn 
D. K, Na, Ca, Ba

Câu 5. Chất làm mất màu dung dịch nước brom là 

	A. CO2
	B. CH4
	C. C2H4
	D. C2H4O2


Câu 6. Kim loại tác dụng với rượu etylic là

	A. Cu
	B. K
	C. Mg
	D. Zn


Câu 7. Một chất bột màu trắng có tính chất sau 

· Tác dụng được với dung dịch HCl sinh ra khí CO2 .

· Khi bị nung nóng tạo ra khí CO2 .

Chất bột màu trắng đó là :
	A. Na2SO4
	B. K2CO3
	C. NaHCO3
	D. Na2CO3


Cu 8. Để chuyển 16,8 gam Fe thnh FeCl3 thì thể tích khí clo (đktc) cần dùng là
	A. 10,08 lít.
	B. 5,04 lít.
	C. 8,96 lít.
	D. 20,16 lít.


Câu 9. Sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong, thu được kết tủa X. Sục tiếp CO2 vào cho đến dư, thấy kết tủa tan dần, thu được dung dịch trong suốt chứa muối Y. Chất X, Y là

A. CaO; Ca(HCO3)2.
B. CaCO3; Ca(HCO3)2.


C. Ca(HCO3)2; Ca(OH)2.
D. CaCO3; Ca(OH)2.

Câu 10. Phản ứng nào dưới đây chứng minh axit axetic mạnh hơn axit cacbonic?

A. 2CH3COOH  +  K2CO3  
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  2CH3COOK  +  H2O  +  CO2

B. 2CH3COOH  +  2K  
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  2CH3COOK  +  H2.

C. CH3COOH  +  2O2  
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  2CO2  + 2H2O.


D. CH3COOH  +  KOH  
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  CH3COOK  + H2O.

Câu 11. Dung dịch ZnSO4 có lẫn tạp chất là CuSO4. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO4?

A. Fe.
B. Zn.
C. Cu.
D. Mg.
Câu 12. Phương trình đốt cháy hợp chất hữ cơ X như sau: 
                               X + 3O2 
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 2CO2 + 3H2O

Hợp chất hữu cơ X là

A. C2H6.
B. C2H4O2
C. C2H6O.
D. C2H4.
Câu 13. Thuốc thử dùng phân biệt hai dung dịch kali hiđroxit và bari hiđroxit là

A. dung dịch kali cacbonat.
B. dung dịch axit clohiđric.

C. dung dịch caxi clorua.
D. dung dịch kali clorua.
Câu 14. Một hiđrôcacbon có tính chất sau 


 - Là chất khí dùng để kích thích quả mau chín  

       -   Khi cháy sinh ra CO2 và H2O với tỉ lệ số mol là  1: 1

       -  Trong phân tử có một liên kết đôi.  Làm mất màu dung dịch brôm 

                . Hđrôcacbon đó là 

 A. C2H4

B. C2H6O

C. CH4 


B. C3H8
Câu 15. Dung dịch tạo thành có màu vàng của khí clo, làm giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ sau đó bị mất màu ngay là hỗn các chất
	A. Cl2, H2O, HClO.
	B. Cl2, HCl, HClO.

	C. Cl2, HCl, H2O
	D. Cl2, HCl, NaClO


Câu 16. Cho sơ đồ sau:

 X + H2O 
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 C2H5OH
C2H5OH + O2 
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 Y + H2O

C2H5OH + Y 
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 Z + H2O

X, Y, Z  lần lượt là

A. C2H5OH, CH3COOH. C2H6,
B. C2H6 C2H5OH, CH3COONa.

C. C2H4, C2H5OH, CH3COOH
D.C2H4,CH3COOH,CH3COOC2H5.
Câu 17. Thể tích oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 7,5 lít khí thiên nhiên chứa 95% metan; 2% nitơ; 2% khí cacbon monooxit và 1% cacbon đioxit là (biết N2, CO2 không cháy, các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)

A. 7,5 lít.
B. 14,325 lít.
C. 14,25 lít.
D. 15 lít.
Câu 18. Để nhận biết các bình khí C2H4, CH4 , SO2 và CO2 nên dùng phương pháp hóa học là

A. khí Cl2 (ánh sáng khuếch tán) và NaOH

B. O2 (đốt cháy) và dung dịch Ca(OH)2.

C. nước Ca(OH)2 và dung dịch Br2

D. dung dịch NaOH và nước quỳ tím
Câu 19. Cho 8,4lít CO2 (đktc) hấp thụ hoàn toàn vào 350 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch X. Nếu cho một lượng dư dung dịch BaCl2 vào dung dịch X thì thu được lượng kết tủa là

A. 137,9 gam.
B. 32,0125 gam.

C. 73,875  gam.
D. 64,025 gam.
Câu 20. Cho 100 ml dung dịch NaOH 2M tác dụng với 100 ml dung dịch H2SO4 1M, sau phản ứng cho thêm một viên Zn dư vào sản phẩm thấy thoát ra một thể tích khí H2 (đktc) là

A. 6,72 lít.
B. 2,24 lít.
C. 3,36 lít.
D. 4,48 lít.
Câu 21: Chia 11,52 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và ancol etylic thành hai phần bằng nhau. Cho phần một tác dụng với Na dư, thu được 1,232 lít H2 (đktc). Đun phần hai với H2SO4 đặc, thu được m gam este với hiệu suất 80%. Giá trị của m là

A. 4,400.
B. 5,280.
C. 3,520.
D. 4,224.
Câu 22. Nung hỗn hợp gồm 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh trong môi trường không có không khí thu được hỗn hợp chất rắn A. Cho dung dịch HCl 1M phản ứng vừa đủ với A thu được hỗn hợp khí B. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã tham gia phản ứng là 
	A. 0,2 lít.
	B. 0,1 lít.
	C. 4,48 lít.
	D. 2,24 lít.


Câu 23. Những chất nào dưới đây là thù hình của nhau:

	A. SO2 và SO3
	B. CO và CO2
	C. O2 và O3
	D. FeO, Fe2O3, Fe3O4


Câu 24. Khử hoàn toàn 3,2 gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao bằng CO. Hấp thụ hết khí CO2  tạo thành vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa, Giá trị của m là

A. 5,91.
B. 11,82.
C. 1,31.
D. 3,94.
Câu 25. Cho 100 ml rượu 910 tác dụng với Na dư. Thể tích khí H2 thu được là bao nhiêu (đktc). Biết khối lượng riêng của rượu là 0,8g/ml, của nước là 1g/ml
	A. 17,73 lít
	B. 22,16 lít           
	C. 19,48 lít                   
	D. 23,33 lít


----------- HẾT ----------

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Đáp án
	C
	B
	D
	D
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	A
	C
	A


	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	A
	B
	D
	B
	C
	D
	B
	C
	A
	C
	B
	D


PAGE  
2

_1649679747.unknown

_1649679749.unknown

_1649679750.unknown

_1649679748.unknown

_1391461340.unknown

_1649679745.unknown

_1649679743.unknown

_1236714314.unknown

